
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành dược 

lâm sàng
BV

Thực hành ghi 

sổ kế toán
1-5

Thực hành ghi 

sổ kế toán
1-5

T. Kết D302 T. Kết D402

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h
Thực hành ghi 

sổ kế toán
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h

C. Đường D302 T. Kết D402 C. Đường D302

Thanh toán quốc 

tế
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h
Thanh toán quốc 

tế
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h

C. Tâm D403 C. Đường D302 C. Tâm D403 C. Đường D302

Thanh toán quốc 

tế
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h
Thanh toán quốc 

tế
6-10

Thực hành 

nghiệp vụ thuế 
và kế toán thuế

13h-16h
Thanh toán quốc 

tế
6-10

C. Tâm D403 C. Đường D302 C. Tâm D403 C. Đường D302 C. Tâm D403

9h Thi Nghiệp vụ QTBH tại 
B11

ĐD01-K10
Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)
( Tuần 27/05/2019)

HỆ: CĐ, LTCĐ

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K10

Sáng

Chiều

YSĐK K10
Sáng

Chiều

 KT01- K10

Sáng

Chiều

TCNH-K10

Sáng

Chiều

QTKD-K10

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 1-4
Nguyên lý kế 

toán 
1-5 P Luật kinh té 1-5 Chính trị II 1-5

Cô Thắng 304D T. KẾT Cơ sở II T.Minh Cơ sở II C.Anh 101D

Văn hóa ẩm 

thực 
6-10 P Luật kinh té 5-10

Văn hóa ẩm 

thực 
6-10 Tiếng anh 6-9

C. trang 303D T.Minh Cơ sở II C. trang 303D Cô Thắng 304D

Sinh lý dinh 

dưỡng
1-5 Chính trị II 1-5

Thầy Tú 304D C.Anh 101D

Văn hóa ẩm 

thực 
6-10

Thi Nghiệp vụ 
CB 3

6-10
Văn hóa ẩm 

thực 
6-10

C. trang 303D T. Tuấn PTH C. trang 303D

Tiếng anh 1-4 NV Lữ hành 1-5 NV Lữ hành Chính trị II 1-5

Cô Thắng 304D T. Phương 304D T. Phương Thực Tế C.Anh 101D

NV Lễ Tân 

ngoại giao 
6-10 Tiếng anh 1-4

T. Phương 304D Cô Thắng 304D

Lập trình PLC 

và tự động hóa 

QTĐK

1-4*

cô Nga 301D

Phòng máy 

nhà A

Thiết bị lạnh và 

điều hòa không 

khí

13h30 (5 

tiết)

Thiết bị lạnh và 

điều hòa không 

khí

13h30 (5 

tiết)
Thi Trang bị 

điện
14h00

Lập trình PLC 

và tự động hóa 

QTĐK

6-9*

thầy Thái 301D thầy Thái 301D 301D cô Nga 301D

DVPL01-K10
Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Chiều

ĐT01-K10

Sáng

Chiều

CBMA-K10

Sáng

Chiều

HDDL-K10 
(VNH)

Sáng

Chiều

CTXH-K10
CTXH-K11

Sáng
THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

QTKS-K10

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

 

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
6-10*

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
6-10*

Hệ thống máy 

lạnh dân dụng
6-10* Đồ án ĐHKK 6-10*

thầy Tú 401D thầy Tú 401D thầy Tú 401D Thầy Tú
P TH  điện 

lạnh xưởng

Chính trị 2 1-4
Lập trình ứng 

dụng Web
09h00

Cô Thủy 101D Thầy Dũng
Phòng máy 

nhà A

Lập trình trực 

quan
6-10

Lập trình quản 

lý
6-10

Lập trình trực 

quan
6-10

Lập trình quản 

lý
6-10

Lập trình trực 

quan
6-10

Lập trình quản 

lý
6-10

Thầy Dũng
Phòng máy 

nhà A
Thầy Dũng

Phòng máy 

nhà A
Thầy Dũng

Phòng máy 

nhà A
Thầy Dũng

Phòng máy 

nhà A
Thầy Dũng

Phòng máy 

501A
Thầy Dũng

Phòng máy 

nhà A

Tổ chức thi công 1-5 Thiết kế đường 1-5
Thiết kế và xây 

dựng cầu
1-5

Thầy Thiện 404D Thầy Phóng 404D Thầy Thiện 404D

Thi lại sức bền 

vật liệu
14h

Sáng
Chiều

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

Lớp OTTG01
K10

CNXD01-K10
CNKT01-K10

Sáng

Chiều

CNOT01-K10
Sáng

Chiều

ACNOT-K10
Sáng

Thực tập
Chiều

Thực tập

ĐTĐL01-K10

Sáng

Chiều

CNTT01-K10

Sáng

Chiều

Trang 3


